PAGE  
23

Phụ lục 1
KHUNG DANH MỤC THAM CHIẾU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ XÃ HỘI (SIA) VÀ ĐÁNH GIÁ
 TÁC ĐỘNG VỀ GIỚI (GIA) TRONG XÂY DỰNG VBQPPL CỦA BỘ, NGÀNH
	Nội dung

 tác động

 về xã hội
	Tiêu chí tác động
	Chỉ tiêu đo lường
	Câu hỏi gợi ý xác định chỉ tiêu tác động xã hội;

 gợi ý lồng ghép yếu tố giới

	1. Dân số 
	1.1. Cơ cấu dân số theo tuổi, theo vùng, dân tộc


	Mức sinh thay thế giữa các vùng, miền đối tượng, dân tộc
	Có tác động tăng, giảm mức sinh thay thế giữa các vùng, miền, dân tộc  không? Thay đổi theo hướng nào?




	
	1.2.Cân bằng giới tính khi sinh


	Tỷ lệ giới tính khi sinh


	Có tác động đến việc lựa chọn giới tính khi sinh không? Có dẫn đến mất cân bằng giới tính trai/gái khi sinh không? Mức độ như thế nào? Có sự khác biệt giữa các vùng, miền không?

	
	1.3. Phát triển dân số, cơ cấu dân số và cân bằng giới tính  các dân tộc thiểu số
	Mức sinh thay thế, tỷ lệ giới tính khi sinh của các dân tộc thiểu số
	Có tác động đến cân bằng giới tính, đến duy trì cơ cấu tuổi và cân bằng giới tính của các dân tộc thiểu số không? Tỷ lệ trẻ em trai/gái khi sinh thay đổi theo hướng nào? 



	
	1.4. Chất lượng dân số
	-  Số lượng, tỷ lệ cặp nam nữ được tư vấn, khám sức khoẻ trước kết hôn; 

- Số lượng, tỷ lệ cặp tảo hôn, kết hôn cận huyết thống;
	- Có tác động làm tăng/giảm số lượng nam/nữ và số lượng cặp, tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khoẻ trước kết hôn? 

- Có tác động làm tăng/giảm số cặp tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ?



	
	
	- Tầm soát bệnh bẩm sinh phổ  biến ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh
	Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ phụ nữ mang thai và tỷ lệ  trẻ sơ sinh được tầm soát bệnh tật bẩm sinh không? Có sự khác biệt theo vùng miền, dân tộc không?

	
	
	Tuổi thọ bình quân; thời gian sống khoẻ mạnh; chiều cao bình quân (phân biệt nam/nữ)
	Có tác động làm tăng/giảm tuổi thọ bình quân của nam/nữ; chiều cao bình quân của nam/ nữ không? Có sự khác biệt theo vùng, miền, dân tộc không?



	
	
	Chỉ số phát triển con người
	Tác động như thế nào đến chỉ số phát triển con người và chỉ số bình đẳng giới

	
	1.5. Phân bổ dân số hợp lý và đảm bảo quốc phòng, an ninh

	Tình trạng di cư nam, nữ giữa các vùng miền? Số lượng, tỷ lệ số dân là nam/ nữ ở đô thị/ở các vùng biên giới, hải đảo, đặc khu?
	Tác động như thế nào đến di cư nam, nữ giữa các vùng miền? Có làm tăng/giảm tỷ lệ số dân là nam/ nữ ở đô thị/ở các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, đặc khu 

	
	1.6. Già hoá dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
	Tăng, giảm số  xã, phường đạt tiêu chí môi trường thân thiện với người cao tuổi
	Có tác động làm tăng/giảm số xã, phường đạt tiêu chí môi trường thân thiện với người cao tuổi (nam/nữ) theo vùng, miền, dân tộc không?

	
	
	Số lượng, tỷ lệ người cao tuổi trực tiếp tham gia sản xuất, giảm nghèo được hướng dẫn, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất
	Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ người cao tuổi nam, nữ trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất

	
	
	Số lượng, tỷ lệ người cao tuổi là nam/nữ có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung; Khác biệt giữa các vùng miền, nhóm đối tượng yếu thế
	Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ người cao tuổi là nam/nữ có thẻ bảo hiểm y tế được quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung không? Có sự khác biệt giữa các vùng miền, dân tộc và nhóm đối tượng yếu thế không?

	
	1.7. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Số lượng người dân được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Có tác động làm tăng/giảm số lượng người dân nam, nữ được đăng ký, quản lý trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo địa bàn, dân tộc không?

	
	
	Số lượng ngành, lĩnh vực và địa phương sử dụng dữ liệu dân số vào xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội
	 Có tác động làm tăng/ giảm số lượng hoặc tỷ lệ ngành, lĩnh vực và địa phương sử dụng dữ liệu dân số có tách biệt theo giới tính vào xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội không?



	
	1.8. Các chỉ tiêu đặc thù của ngành
	
	

	2. Lao động, việc làm


	2.1. Số lượng việc làm

(i) Việc làm mới


	Tăng, giảm số lao động nam, nữ có việc làm mới theo vùng, lĩnh vực
	Có tác động làm tăng/giảm số lao động nam, nữ có việc làm mới theo vùng, miền, dân tộc, lĩnh vực không?

	
	(ii) Thất nghiệp


	Tăng, giảm tỷ lệ lao động nam, nữ thất nghiệp tạm thời và dài hạn theo vùng, lĩnh vực


	- Có tác động như thế nào đến tỷ lệ lao động nam/nữ thất nghiệp tạm thời và dài hạn theo vùng, miền, lĩnh vực?

- Có tác động làm tăng/giảm số người nam, nữ tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, số nam, nữ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm mới và có sự khác biệt theo vùng, miền, dân tộc không?

	
	(iii) Lao động nước ngoài ở Việt Nam


	Số lượng lao động người nước ngoài nam, nữ đang làm việc ở Việt Nam được cấp giấy phép   
	Có tác động làm tăng/giảm số lao động người nước ngoài nam, nữ đang làm việc ở Việt Nam được cấp giấy phép không?



	
	iv) Lao động Việt Nam ở nước ngoài


	Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
	Có tác động làm tăng/giảm số doanh nghiệp được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không?                                                    

	
	
	Số lượng lao động nam, nữ đi làm việc theo hợp đồng hoặc kết thúc hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài trong năm
	Có tác động làm tăng/giảm số lao động nam, nữ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong năm theo hợp đồng hoặc tác động làm tăng/giảm số lao động nam/nữ làm việc có thời hạn ở nước ngoài kết thúc hợp đồng về nước không?    

	
	2.2. Chất lượng việc làm

Chất lượng nguồn nhân lực
	Số lượng, tỷ lệ người lao động nam/nữ ở khu vực nông thôn được nhận hỗ trợ chi phí học nghề
	Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ người lao động nam, nữ ở khu vực nông thôn được nhận hỗ trợ chi phí học nghề không?



	
	
	- Số lượng lao động nam/ nữ đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ học nghề, ngoại ngữ, phong tục tập quán, pháp luật, đáp ứng  yêu cầu của nước tiếp nhận lao động
	Có tác động làm tăng/giảm số lượng lao động nam/nữ đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ học nghề, ngoại ngữ, phong tục tập quán, pháp luật; nâng cao trình độ kỹ năng nghề để đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động không?

	
	An toàn vệ sinh lao động (tai nạn lao động)
	Số lượng vụ tai nạn lao động và số lượng người lao động nam/nữ bị tai nạn lao động?
	Có tác động làm tăng/giảm số lượng vụ tai nạn lao động và số lượng người lao động nam, nữ bị tai nạn lao động không?



	
	Lương, phúc lợi


	Tiền lương bình quân tháng của lao động nam/nữ và chế độ phúc lợi của lao động nam/ nữ? 
	Có tác động như thế nào đến tiền lương bình quân tháng và chế độ phúc lợi của lao động nam/nữ và mức độ khác biệt giữa nam và nữ là như thế nào?



	
	Quan hệ lao động

     
	Tự do lựa chọn làm việc


	Có tác động như thế nào đến việc tự do lựa chọn làm việc của người lao động nam, nữ?


	
	
	- Tranh chấp lao động cá nhân, tập thể; Tranh chấp về quyền, về lợi ích

- Tranh chấp liên quan đến quy định về lao động nữ, bình đẳng giới, người cao tuổi, người khuyết tật?
	- Có tác động làm tăng/giảm số lượng tranh chấp (cá nhân nam/nữ, tập thể) và loại tranh chấp lao động (về quyền, về lợi ích) không; 

- Có tác động như thế nào đến tranh chấp liên quan đến quy định về lao động nữ, bình đẳng giới, người cao tuổi, người khuyết tật

	
	
	Đình công
	Có tác động làm tăng/giảm số lượng vụ đình công, người lao động nam, nữ tham gia đình công? 

	
	2.3. Chính sách việc làm


	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp
	Có tác động làm tăng/giảm số tổ chức giới thiệu việc làm được cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm

	
	
	Hỗ trợ học nghề cho lao động khu vực nông thôn
	- Có tác động làm tăng/giảm chi phí hỗ trợ học nghề người lao động nam, nữ ở khu vực nông thôn không?

- Có tác động làm tăng/giảm nguồn tài chính để hỗ trợ học nghề người lao động nam, nữ ở khu vực nông thôn (nguồn ngân sách và các nguồn huy động khác) không?

- Có tác động làm tăng/giảm số doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để tạo việc làm cho lao động nông thôn nam, nữ không?

	
	
	Chính sách việc làm công

- Điều kiện tham gia chính sách việc làm công

- Đối tượng ưu tiên tham gia

	- Có tác động tích cực hay tiêu cực đến các điều kiện để người lao động nam, nữ được tham gia chính sách việc làm công (cư trú hợp pháp tại địa phương của lao động; tự nguyện tham gia chính sách việc làm công của lao động)?

- Có tác động tích cực hay tiêu cực đến việc xét đối tượng ưu tiên nam,nữ  tham gia chính sách việc làm công (người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc bị thu hồi đất nông nghiệp; người chưa có việc làm hoặc thiếu việc làm…)?

	
	
	Tác động đến thị trường lao động

	- Có tác động tích cực hay tiêu cực đến tình trạng và xu hướng việc làm của nam, nữ không?

- Có tác động làm tăng/giảm số lượng các chương trình, dự án về việc làm cho lao động nam, nữ tại các khu vực, vùng miền dân tộc, người thuộc nhóm yếu thế không?


	3. Xoá đói, giảm nghèo


	3.1. Xoá đói
	Số lượng, tỷ lệ hộ gia đình có mức năng lượng khẩu phần trung bình đầu người/ngày dưới mức tối thiểu?


	- Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ hộ gia đình có mức năng lượng khẩu phần trung bình đầu người/ngày dưới mức tối thiểu/Có khác biệt giữa hộ do nữ, nam đơn thân làm chủ hộ/Có khác biệt giữa các vùng, miền, dân tộc hay không?

- Có tác động làm  tăng/giảm tỷ lệ đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng của trẻ em, trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người cao tuổi không?

	
	3.2. Giảm nghèo

(i)  Hộ có mức thu nhập dưới chuẩn nghèo


	Hộ có mức thu nhập dưới chuẩn nghèo
	Có làm tăng/giảm tỷ lệ hộ/ hộ do nữ, nữ/nam độc thân làm chủ hộ, có mức thu nhập dưới chuẩn nghèo khu vực nông thôn/ khu vực thành thị; khu vực miền núi, dân tộc không?

	
	
	Tiếp cận dịch vụ y tế


	- Có tác động làm tăng/giảm số lượng, tỷ lệ tiếp cận các dịch vụ y tế của các hộ có người ốm đau/hộ do phụ nữ/ nữ/nam độc thân làm chủ hộ không?

- Có làm tăng/giảm tỷ lệ số hộ gia đình /số hộ do nữ/nữ/nam đơn thân làm chủ hộ, có ít nhất 1 thành viên từ 6 tuổi trở lên hiện tại không có bảo hiểm y tế không?
 - Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của dân số/ trẻ em/ trẻ em gái dưới 5 tuổi (thể thấp còi/gầy còm/béo phì) không?

	
	
	Tiếp cận dịch vụ giáo dục


	- Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ đi học đúng độ tuổi, cấp học của trẻ em/trẻ em gái ở các hộ /hộ do nữ, nữ/nam đơn thân làm chủ và có sự khác biệt giữa các vùng miền, dân tộc hay không?

	
	
	Tiếp cận dịch vụ nhà ở


	- Có tác động làm tăng/giảm số hộ đang ở nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ/hộ do phụ nữ, nữ/nam đơn thân làm chủ và có khác biệt giữa các vùng miền, dân tộc không?

	
	
	Tiếp cận dịch vụ nước sạch


	- Có tác động làm tăng/giảm số hộ gia đình do nữ, nữ/nam đơn  thân làm chủ hộ, không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh và có sự khác biệt giữa các vùng miền, dân tộc không?

	
	
	Tiếp cận dịch vụ vệ sinh


	Có tác động làm tăng/giảm số hộ gia đình/do nữ, nữ/nam đơn thân làm chủ, không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh và có sự khác biệt giữa các vùng miền, dân tộc không?

	
	
	Tiếp cận dịch vụ bảo hiểm xã hội


	Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ số hộ nghèo/ do nữ, nữ/nam đơn thân làm chủ, tham gia bảo hiểm xã hội và có sự khác biệt giữa các vùng, miền, dân tộc, các nhóm yếu thế không?

	
	
	Tiếp cận dịch vụ viễn thông, thông tin


	- Có tác động làm tăng/giảm số hộ gia đình/ do nữ, nữ/nam đơn thân làm chủ hộ hay không, ví dụ: không có thành viên nào sử dụng thuê bao điện thoại và internet; không có tài sản nào là phương tiện nghe, nhìn không?

- Có tác động làm tăng/ giảm tỷ lệ hộ dân/ do nữ, nữ/nam đơn thân làm chủ hộ, thuộc huyện nghèo/xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin không?

- Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ số hộ do nữ, nữ/nam đơn thân làm chủ, có mức thu nhập dưới chuẩn cận nghèo khu vực nông thôn/khu vực thành thị được tiếp cận, cung cấp thông tin hay không?


	
	
	Tình trạng thiếu 3/5 dịch vụ cơ bản


	Có tác động làm tăng/giảm số hộ do nữ, nữ/nam đơn thân làm chủ hộ,  thiếu hụt 3 trong 5 các các dịch vụ cơ bản: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, khác biệt giữa các vùng, miền, dân tộc hay không?


	4. Bảo trợ

 xã hội


	4.1. Số lượng người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng


	Tăng/giảm số lượng nhận hỗ trợ xã hội hàng tháng
	Có tác động như thế nào/ Có xu hướng tăng/giảm khoảng cách giới (sự khác biệt giới) trong việc được hưởng hỗ trợ xã hội của các nhóm yếu thế, cụ thể: trẻ em /trẻ em gái dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em/trẻ em gái bị nhiễm HIV thuộc các trường hợp được nhận bảo trợ xã hội hàng tháng; người đơn thân/ nữ đơn thân nghèo đang nuôi con nhỏ; người cao tuổi/nữ cao tuổi; trẻ em/trẻ em gái khuyết tật, người khuyết tật/ nữ khuyết tật không?

	
	4.2. Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất


	Tăng/ giảm số lượng hộ gia đình/ người được nhận hỗ trợ xã hội đột xuất


	Có tác động như thế nào đến việc tăng/giảm khoảng cách giới trong các đối tượng được nhận hỗ trợ xã hội đột xuất là: hộ gia đình do nam, nữ/nữ đơn thân làm chủ, có người chết; nam/ nữ, bị thương nặng do thiên tai; hộ nghèo do nam, nữ/ nữ đơn thân làm chủ hộ; hộ do nữ, nữ đơn thân làm chủ,  phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở; trẻ em/trẻ em gái có cả cha và mẹ chết?

	
	4.3. Số cơ sở bảo trợ xã hội
	 Số lượng cơ sở bảo trợ xã hội
	Có làm tăng/giảm số lượng cơ sở bảo trợ xã hội không?

	
	4.4. Số người được nuôi dưỡng tập trung trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
	Số lượng người được nuôi dưỡng tập trung tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
	Có tác động như thế nào đến khoảng cách giới giữa những đối tượng được  nuôi dưỡng tập trung tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cụ thể là: đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (nam/nữ); đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (nam/nữ); đối tượng (nam/nữ) tự nguyện sống tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội?

	
	4.5. Kinh phí trợ giúp xã hội


	- Các nguồn kinh phí trợ giúp xã hội;

- Số lượng kinh phí trợ giúp xã hội thường xuyên/ đột xuất;

- Quy trình chi trả trợ cấp hàng tháng/đột xuất


	- Có tác động tích cực/tiêu cực đến việc hình thành các nguồn kinh phí trợ giúp xã hội/ đến việc tăng/giảm số nguồn  kinh phí trợ giúp xã hội không?

- Có làm tăng/giảm số lượng kinh phí trợ giúp xã hội thường xuyên/ đột xuất hay không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến quy trình chi trả trợ cấp hàng tháng/đột xuất/ làm tăng/giảm thuận lợi của quy trình, thủ tục chi trả đối với người được nhận trợ cấp hàng tháng/đột xuất hay không?

	5. Giáo dục


	5.1. Giáo dục mầm non 


	Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
	- Có tác động tích cực/tiêu cực đến tiến độ hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và làm tăng/giảm tỷ lệ các trường mầm non được chuẩn hoá hay không?

 - Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ trẻ em gái và trẻ em trai được tiếp cận giáo dục/phát triển từ sớm có chất lượng không?

	
	5.2. Giáo dục phổ thông, chất lượng công bằng


	- Số lượng và tỷ lệ học sinh nhập học và hoàn thành giáo dục các bậc học phổ thông

- Chất lượng phổ cập giáo dục 
	- Có tác động làm tăng/giảm số lượng và tỷ lệ học sinh nhập học và hoàn thành giáo dục bậc tiểu học, trung học sơ sở, trung học phổ thông (theo giới tính, nhóm dân cư, nhóm dân tộc và giữa các vùng miền) không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc 9 năm không?

	
	5.3. Giáo dục thường xuyên
	- Cơ hội tham gia giáo dục thường xuyên

- Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên


	- Có tác động làm tăng/giảm cơ hội cho mọi người (nam/nữ) nhất là ở vùng nông thôn, vùng khó khăn, các đối tượng chính sách được tham gia giáo dục thường xuyên và làm tăng/giảm tỷ lệ thanh niên và người trưởng thành,  nam giới / nữ giới, biết đọc, viết hay không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến việc hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên và các hình thức học tập, thực hành phong phú, linh hoạt, coi trọng tự học và giáo dục từ xa

	
	5.4. Giáo dục nghề nghiệp
	- Hệ thống giáo dục nghề nghiệp

- Số lượng người lao động được dạy nghề và có việc làm phù hợp

- Số lượng người thuộc nhóm yếu thế được tiếp cận giáo dục nghề nghiệp


	- Có tác động tích cực/tiêu cực hệ thống giáo dục nghề nghiệp không?

- Có tác động làm tăng/giảm số lượng thanh thiếu niên và người trưởng thành (nam/nữ) có tay nghề cao, tay nghề kỹ thuật và dạy nghề để tham gia lực lượng lao động, kinh doanh và có việc làm phù hợp hay không?

- Có tác động làm tăng/giảm số lượng những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả những người khuyết tật, người dân tộc và trẻ em (nam/nữ) trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương tiếp cận bình đẳng trong giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề nghiệp hay không?

	
	5.5. Giáo dục đại học
	Hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục đại học
	- Có tác động tích cực/tiêu cực hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia hay không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến đa dạng hoá cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề hay không?

	
	5.6. Đảm bảo đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và môi trường học tập


	- Số lượng giáo viên và tỷ lệ giáo viên nam, nữ ở các bậc giáo dục;

- Số học sinh trung bình trên mỗi giáo viên, mỗi lớp học

- Số lượng và tỷ lệ giáo viên (nam, nữ) có trình độ đạt chuẩn, phân tích theo vùng miền, nhóm dân cư

- Số lượng các trường học ở các bậc giáo dục, phân tích theo vùng miền xây dựng và nâng cấp cơ sở giáo dục thân thiện
	- Có tác động làm tăng/giảm số lượng và tỷ lệ giáo viên (nam,nữ)và số học sinh trung bình (nam/nữ) trên mỗi giáo viên, mỗi lớp học hay không?

- Có tác động làm tăng/giảm số lượng và tỷ lệ giáo viên (nam, nữ) có trình độ đạt tiêu chuẩn (theo các bậc giáo dục) và chênh lệch trong chất lượng giáo dục giữa các nhóm dân cư, nhóm dân tộc và giữa các vùng miền hay không?

- Có tác động làm tăng/giảm số trường học ở các bậc giáo dục không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến xây dựng và nâng cấp các cơ sở giáo dục thân thiện với trẻ em, người khuyết tật và bình đẳng giới; cung cấp môi trường học tập an toàn, không bạo lực, toàn diện và hiệu quả cho tất cả mọi người không?

- Có tác động làm tăng/giảm chi tiêu trung bình của hộ gia đình cho giáo dục và đào tạo trên đầu người đi học (nam, nữ) không?

	
	Tiêu chí đặc 
thù ngành
	
	

	6. Y tế và sức khoẻ


	6.1. Y tế


	Tuổi thọ và số năm sống khoẻ


	Có tác động làm tăng/giảm tuổi thọ trung bình (74,5) và số năm sống khoẻ (tối thiểu 67) của nam, nữ giới không?

	
	
	Tham gia bảo hiểm y tế


	Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế (nam,nữ)/toàn bộ dân số không?

	
	
	Quản lý sức khỏe tại cơ sở, y tế dự phòng


	Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ tiêm chủng mở rộng; tỷ lệ dân số được quản lý sức khoẻ; tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm không?

	
	
	Dịch vụ y tế


	- Có tác động làm tăng/giảm: tiêu chuẩn gường bệnh; tỷ lệ bác sĩ, dược sĩ đại học và điều dưỡng (nam/nữ)/10.000 dân; tỷ lệ giường bệnh tư nhân không?

- Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ hài lòng của người dân (nam/nữ) với dịch vụ y tế không?

	
	6.2. Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi
	- Tỷ số tử vong mẹ và trẻ dưới 01 tuổi, 05 tuổi 

- Tỷ lệ nhiễm HIV, bệnh lao, sốt rét, viêm gan và bệnh truyền nhiễm khác

- Tỷ lệ tử vong trước 70 tuổi do các bệnh không lây nhiễm


	- Có tác động làm tăng/giảm tỷ số tử vong mẹ và tỷ suất tử vong trẻ (trai, gái) dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi không?

- Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ nhiễm HIV mới được phát hiện (nam nữ)/10.000 dân; làm tăng/giảm số ca (nam, nữ) mắc bệnh lao mới/1000 dân không? 

- Có tác động làm tăng/giảm số ca (nam/nữ) mắc mới sốt rét/1000 dân hay không?

 - Có tác động tích cực/tiêu cực lên công tác phòng, chống bệnh viêm gan các dịch bệnh do nguồn nước và các bệnh truyền nhiễm khác đối với phụ nữ và trẻ em gái hay không?

- Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ tử vong trước 70 tuổi (nam, nữ) do các bệnh không lây nhiễm không?

	
	
	 Dự phòng và điều trị lạm dụng các chất gây nghiện
	- Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ bao phủ các can thiệp điều trị cho người (nam, nữ) nghiện các chất ma tuý không?

- Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ nam/nữ từ 15 tuổi trở lên sử dụng rượu, bia tới mức nguy hại không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến kiểm soát thuốc lá: tỷ lệ nam giới sử dụng thuốc lá được chuẩn hoá theo tuổi từ 15 tuổi trở lên không?

	
	
	 Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và tình dục
	Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ dân số (nam, nữ) toàn dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và tình dục không?

- Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi 15 - 49 áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại? 

- Tỷ suất sinh trong độ tuổi từ 15-19/1000 phụ nữ?

	
	
	Tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, thuốc và vắc xin thiết yếu, an toàn, hiệu quả, chất lượng, trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người
	Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ dân số (nam, nữ), trẻ em (trai, gái) tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, thuốc và vắc xin thiết yếu, an toàn, hiệu quả, chất lượng, trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người không

	
	
	Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
	- Có tác động làm tăng/giảm phát triển hệ thống khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng hoàn chỉnh không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến hoàn thiện quy trình, phác đồ, hướng dẫn điều trị trong nước, lộ trình thông tuyến, khám chữa bệnh, lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm không?  

- Có tác động làm tăng/giảm phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh không? 

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, y đức không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến việc tăng cường khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách không? 

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế không?  

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến việc tăng cường công tác y tế học đường không?

	
	
	 An toàn thực phẩm đảm bảo sức khoẻ
	- Có tác động tích cực/tiêu cực đến hoàn hiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm không?

- Có làm tăng/giảm tỷ lệ thực hiện việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc không?

	
	
	Đảm bảo vệ sinh
	Có làm tăng/giảm tỷ lệ đạt được điều kiện vệ sinh và cải thiện điều kiện vệ sinh đầy đủ, đặc biệt đáp ứng các nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái và những người dễ bị tổn thương không?

	7. Văn hoá và xây dựng con người Việt Nam


	7.1. Tác động đến phát triển ngành công nghiệp văn hoá


	 Đầu tư vào công nghiệp văn hoá


	- Có làm tăng/giảm lực lượng lao động chuyên nghiệp, có kỹ năng cho các ngành công nghiệp văn hoá không?  

- Có làm tăng/giảm sự tham gia các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vào thị trường văn hoá và xúc tiến đầu tư cho văn hoá không?

	
	7.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hoá


	Sử dụng, đãi ngộ văn nghệ sỹ, nghệ nhân
	- Có làm tăng/giảm các điều kiện thuận lợi (sử dụng, đãi ngộ) phát huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật của văn nghệ sĩ, nghệ nhân và nhân dân không?

- Có làm tăng/giảm đầu tư phát triển năng khiếu và tài năng trẻ không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và cơ chế đầu tư cho các cơ quan báo chí, truyền thông không? 

	
	7.3. Duy trì giá trị và xây dựng văn hoá cộng đồng tương thân tương ái
	
	- Có làm tăng/giảm đội ngũ trí thức là người dân tộc thiểu số và chính sách khuyến khích họ về công tác tại địa phương không?

- Có tác động tích cực/ tiêu cực đến đoàn kết, hợp tác hỗ trợ trong các cộng đồng, giữa các cộng đồng và các cơ quan/tổ chức không?

	
	7.4. Hội nhập quốc tế về văn hoá


	 Tác động đến phát triển văn hoá đối ngoại


	- Có làm tăng/giảm quảng bá văn hoá, nghệ thuật, hình ảnh đất nước con người Việt Nam và làm tăng/giảm sự tham gia các sự kiện văn hoá, nghệ thuật quốc tế không?

- Có làm tăng/giảm xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ văn hoá và tăng/giảm sự trao đổi văn hoá tại Việt Nam và nước ngoài không?

	
	
	Tác động đến việc xây dựng và đưa vào thực tiễn hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam


	- Có làm tăng/giảm ý thức tôn trọng pháp luật; tăng/giảm hiểu biết về lịch sử, văn hoá dân tộc; tăng/giảm sự xuống cấp về đạo đức xã hội không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến giáo dục nhân cách, đạo đức, lý tưởng, lối sống trong gia đình, nhà trường và xã hội không?  

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc không?

	8. Môi trường
	8.1. Quy hoạch bảo vệ môi trường 

	Số lượng, chất lượng dự án quy hoạch bảo vệ môi trường
	- Có làm tăng/giảm số lượng các dự án quy hoạch bảo vệ môi trường không?

- Có làm tăng/giảm nguồn lực thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường không?

- Có tác động tiêu cực/tích cực đến chất lượng của các chương trình/dự án quy hoạch bảo vệ môi trường không?

- Có tác động tiêu cực/tích cực đến hiện trạng môi trường đang cần được bảo vệ không?

	
	8.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường


	Số lượng kế hoạch bảo vệ môi trường
	Có làm tăng/giảm số lượng kế hoạch của các dự án quy hoạch bảo vệ môi trường không

	
	8.3. Khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
	- Giới hạn cho phép khai thác

- Tác động đến thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, quỹ phục hồi môi trường
	- Có làm tăng/giảm hoặc tác động tích cực/tiêu cực đến giới hạn cho phép khai thác không?

- Có làm tăng/giảm số lượng thu/nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường, bồi hoàn đa dạng sinh học, bồi thường thiệt hại về môi trường không?

	
	8.4. Ứng phó với biến đổi khí hậu


	
	Có làm tăng/giảm số lượng các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính; tăng/giảm số lượng các vi phạm về việc tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải nhà kính không?

	
	
	
	Tác động đến việc quản lý các chất làm suy giảm tầng ô - zôn: Có làm tăng/giảm số lượng các chất bị cấm sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất và tiêu thụ làm suy giảm tầng ô - dôn không?

	
	
	
	Tác động đến việc phát triển năng lượng tái tạo: Có làm tăng/giảm công suất các dạng năng lượng tái tạo: gió, ánh sáng mặt trời, địa nhiệt, sóng biển, nhiên liệu sinh học và các nguồn năng lượng có khả năng tái tạo khác/Tăng/giảm số lượng các sản phẩm được sản xuất, nhập khẩu, có sử dụng máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông dùng năng lượng tái tạo không?

	
	
	
	Tác động đến việc sản xuất và tiêu thụ thân thiện môi trường: Có làm tăng/giảm số lượng các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường/tăng/giảm số lượng trong cấp các nhãn sinh thái không?

	
	
	
	Tác động đến việc thu hồi năng lượng từ chất thải: Có làm tăng/giảm số lượng/khối lượng các chất thải được giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng...không?

	
	
	
	Tác động đến quyền và trách nhiệm cộng đồng trong ứng phó biến đổi khí hậu: Có làm tăng/giảm số lượng dân cư, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về biến đổi khí hậu, tham gia các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu; tăng/giảm số lượng các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu; tăng/giảm số lượng nghiên cứu, chinh sách, hợp tác quốc tế về ứng phó biến đổi khí hậu không?

	
	8.5. Bảo vệ 
môi trường


	Môi trường biển và hải đảo


	- Có làm tăng/giảm số lượng các loại phát thải từ đất liền, hải đảo và các hoạt động trên biển được kiểm soát/ngăn ngừa/giảm thiểu và xử lý không?

- Có làm tăng/giảm số lượng các sự cố môi trường trên biển và hải đảo được phòng ngừa, ứng phó không?

	
	
	Môi trường đất


	- Có làm tăng/giảm diện tích/khối lượng môi trường đất được kiểm tra chất lượng: điều tra, đánh giá, phân loại, quản lý và công khai thông tin không?

- Có làm tăng/giảm số lượng các tổ chức, cá nhân được thông tin về chất lượng môi trường đất, thời gian thông tin, chất lượng thông tin không?

- Có làm tăng/giảm số lượng các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất được thống kê, xác định và đánh giá hay khoanh vùng không?

- Có làm tăng/giảm số lượng các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường đất tại cơ sở không?

	
	
	Môi trường nước


	- Có làm tăng/giảm số lượng/khối lượng môi trường nước được điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng, quy hoạch để cải tạo, bảo vệ không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực hoặc tăng/giảm số lượng các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến mức độ hoặc tăng/giảm số lượng của các hoạt động xử lý ô nhiễm nguồn nước không?

	
	
	Môi trường không khí


	- Có làm tăng/giảm số lượng các dự án/hoạt động có nguồn phát thải khí vào môi trường/tăng/giảm số lượng doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ phát thải khí tác động xấu đến môi trường không?

- Có làm tăng/giảm số lượng doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ bị xử lý do phát thải khí tác động xấu đến môi trường không?

- Có làm tăng/giảm nồng độ các chất trong môi trường không khí không?

- Có làm tăng/giảm tỷ lệ ngày trong năm có nồng độ các chất trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật cho phép không?

	
	
	Môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung


	- Có làm tăng/giảm số lượng khu kinh tế có công trình hạ tầng bảo vệ môi trường không? 

- Có làm tăng/giảm số lượng công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có bộ phận chuyên trách bảo vệ môi trường không? 

- Có làm tăng/giảm số lượng hệ thống thu gom nước thải, chất rắn đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường tại cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung không;

- Có làm tăng/giảm số lượng phương án bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung không?

	
	
	 Môi trường cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, làng nghề, nuôi trồng thủy hải sản, bệnh viện, cơ sở y tế


	- Có làm tăng/giảm tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý không? 

- Có làm tăng/giảm tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh nước thải từ 50 m3/ngày đêm trở lên có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia không?

- Có làm tăng/giảm tỷ lệ các doanh nghiệp được cấp chứng nhận quản lý môi trường

	
	
	Quản lý chất thải


	- Có làm tăng/giảm tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý không?

- Có làm tăng/giảm các sự cố môi trường trên đất liền; Tăng/giảm tỷ lệ số khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu được xử lý, cải tạo/ tăng/giảm tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị từ loại IV trở lên được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia không?

	9. An toàn xã hội


	9.1. Tác động đến vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội
	- Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính

- Vi phạm hình sự và xử lý 
	- Có làm tăng/giảm số lượng vi phạm hành chính và tỷ lệ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội không?

- Có làm tăng/giảm số lượng tội phạm /1000 dân và tỷ lệ xử lý hình sự trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội không?

	
	9.2. Tác động đến an toàn về an ninh, trật tự


	- Cam kết dân cư về an toàn, an ninh xã hội

- Vi phạm an ninh, trật tự 
	- Có làm tăng/giảm số lượng dân cư đăng ký cam kết về an toàn về an ninh, trật tự không?

- Có làm tăng/giảm tỷ lệ đảm bảo tuân thủ pháp luật không?

- Có làm tăng/giảm vụ việc tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, các loại tội phạm tai nạn, tệ nạn xã hội không? 

- Có làm tăng/giảm vụ cháy, nổ không?

	
	9.3. Tác động đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông


	Tác động đến ý thức và hành vi tham gia giao thông của cá nhân
	Có làm tăng/giảm thực hiện nghiêm chỉnh quy định về xử phạt vi phạm giao thông

	
	
	Tác động đến bảo đảm điều kiện an toàn giao thông


	Có tác động tích cực/tiêu cực đến việc nâng cao năng lực, hiệu quả và trách nhiệm của lực lượng thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không? 

- Có làm tăng/giảm cải tạo, nâng cấp điều kiện an toàn của kế cấu hạ tầng không; 

- Có làm tăng/giảm các điểm đen tai nạn giao thông đường bộ không? 
- Có tác động tích cực/tiêu cực xây dựng và lắp đặt đầy đủ các công trình đảm bảo giao thông/ tăng/giảm ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn không?  

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến hoàn chỉnh hệ thống quản lý đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực nâng cấp hệ thống đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe đạt tiêu chuẩn khu vực và hội nhập quốc tế không?

- Có làm tăng/giảm số lượng tuyến cao tốc, quốc lộ được xây dựng đầy đủ hệ thống các trạm cấp cứu y tế, cứu hộ, cứu nạn giao thông đường bộ không?

	10. Quyền tài sản
	Thu nhập
	Thu nhập hộ gia đình
	Có làm tăng/giảm thu nhập trung bình của hộ gia đình/hộ do nữ, nữ/nam độc thân làm chủ

	
	Quyền sử dụng đất
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Có làm tăng/giảm số lượng và tỷ lệ hộ gia đình/do nữ, do nữ/nam độc thân làm chủ, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mang tên hai vợ chồng, chỉ tên chủ hộ) không?

	
	Quyền sở hữu
	- Sở hữu trí tuệ

- Sở hữu tài sản lớn
	- Có làm tăng/giảm số lượng và tỷ lệ số lượng bằng sở hữu trí tuệ được cấp chon nam, nữ trên tổng số yêu cầu không? 

- Có làm tăng/giảm số lượng và tỷ lệ cá nhân (nam/nữ) có sở hữu tài sản có giá trị lớn: nhà riêng, ô tô, các vật dụng có giá trị trong gia đình không?  

	
	Tranh chấp về quyền tài sản
	Số lượng tranh chấp về quyền tài sản và việc xét xử
	Có làm tăng/giảm số lượng và tỷ lệ các tranh chấp về quyền tài sản được thụ lý và xét xử trên tổng số khởi kiện tại các tòa án không?

	11. Đi lại
	Dịch vụ giao thông
	- Nhu cầu và việc đáp ứng nhu cầu dịch vụ giao thông công cộng của người dân;

- Khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ giao thông công cộng của người dân, nhất là nhóm yếu thế.
	- Có làm tăng/giảm mức độ đáp ứng của dịch vụ giao thông công cộng đối với nhu cầu của người dân không?  

- Có làm tăng/giảm mức độ bảo đảm hạ tầng, đường xá giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không);

- Có làm tăng/giảm tỷ lệ người dân tiếp cận, lựa chọn và sử dụng đường và phương tiện giao thông công cộng không?

- Có làm tăng/giảm kết nối để người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như tiếp cận trường học, đến dịch vụ khám, chữa bệnh và cơ quan công quyền thực hiện các dịch vụ pháp lý không?

- Có làm tăng/giảm khả năng tiếp cận và lựa chọn sử dụng giao thông công cộng của người dân, đặc biệt là với các nhóm dễ bị tổn thương như người khuyết tật, người cao tuổi không?

	
	Tác động đến bảo đảm hạ tầng giao thông công cộng
	- Quy hoạch hạ tầng giao thông công cộng

- Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông công cộng
	- Có tác động tích cực/tiêu cực đến quy hoạch đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không/ Tăng/giảm khả năng thông hành (hay khả năng thông xe) không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, chất lượng, đáng tin cậy để hỗ trợ phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân với mục tiêu tiếp cận công bằng và trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người không?

- Có làm tăng/giảm mức độ đáp ứng của dịch vụ giao thông công cộng đối với nhu cầu của người dân không? 

- Có làm tăng/giảm mức độ bảo đảm hạ tầng, đường xá giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không) không?

	12. Sản xuất bền vững
	Sản xuất và tiêu dung bền vững
	Tác động đến các mô hình tiêu dung và  sản xuất bền vững; phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm bền vững


	- Có tác động tích cực/tiêu cực đến đảm bảo các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững; 

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến phát triển nông nghiệp bền vững không?

- Có làm tăng/giảm năng suất lao động nông nghiệp và thu nhập của lao động nông nghiệp không? 

- Có làm tăng/giảm sản xuất lương thực, thực phẩm bền vững và áp dụng những phương thức sản xuất nông nghiệp có khả năng chống chịu giúp tăng năng suất và sản lượng, duy trì hệ sinh thái không?

- Có làm tăng/giảm khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và các thảm hoạ khác và dần dần cải tạo chất lượng đất đai không?

	
	Nguồn năng lượng bền vững
	Khả năng cung cấp và tiếp cận năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho mọi người, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, hải đảo
	- Có tác động tích cực/tiêu cực đến việc đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người không?

- Có làm tăng/giảm tỷ lệ tiếp người dân đối với các dịch vụ năng lượng trong khả năng chi trả, đáng tin cậy và hiện đại không?

- Có làm tăng/giảm tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng sơ cấp của quốc gia không?

- Có làm tăng/giảm mức độ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng; giảm tiêu thụ điện không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến mở rộng cơ sở hạ tầng và nâng cấp công nghệ để cung cấp dịch vụ năng lượng hiện đại và bền vững cho tất cả mọi người, đặc biệt cho các vùng kém phát triển, vùng sâu, vùng xa, vùng núi và hải đảo không?



	
	12.3. Tác động đến các công cụ quản lý phát triển bền vững
	- Mua sắm công bền vững;

- Quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên;

- Quản lý phát triển bền vững du lịch
	- Có tác động làm tăng/giảm đến mua sắm công bền vững, phù hợp với các chính sách và ưu tiên của quốc gia không?

- Có tác động làm tăng/giảm năng lực thực hiện quản lý bền vững và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến phát triển các công cụ để giám sát các tác động của phát triển bền vững đối với du lịch bền vững, tạo thêm nhiều việc làm và thúc đẩy văn hóa và các sản phẩm địa phương không?

	13. Dân  tộc (*)


	13.1. Tác động đến bình đẳng, đoàn kết, thực hiện công bằng giữa các dân tộc 
	Quyền dùng tiếng nói, chữ viết dân tộc 
	- Có tác động làm tăng/giảm số lượng người có thể dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc? làm tăng/giảm số lượng và chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc không?

- Có làm tăng/giảm số lượng và chất lượng xuất bản phẩm bằng tiếng dân tộc không?

	
	
	Quyền giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của dân tộc
	- Có tác động làm tăng/giảm các chương trình, giải pháp sưu tầm, bảo tồn văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc không?

- Có tác động làm tăng/giảm các hương ước, án lệ có nội dung ghi nhận, phát huy các phong tục, luật tục, tập quán, truyền thống văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc không?

- Có tác động làm tăng/giảm việc xử lý các hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc, vi phạm chính không?


	
	13.2. Tác động đến phát triển toàn diện, tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực,
	- Tác động đến xây dựng, bảo đảm kết cấu hạ tầng khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số

- Tác động đến các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số
	- Có tác động tích cực/tiêu cực đến  xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực miền núi, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không?

- Có làm tăng/giảm các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không?

	
	13.3. Tác động đến đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng người dân tộc thiểu số, thu hút người có trình độ cao đến làm việc tại khu vực miền núi
	- Tác động đến chính sách đào tạo bồi dưỡng người dân tộc thiểu số

- Tác động đến đào tạo bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp yêu cầu vùng đồng bào dân tộc thiểu số
	- Có tác động tích cực/tiêu cực đến việc thực hiện các chính sách, biện pháp ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng người dân tộc thiểu số không?

- Có làm tăng/giảm số lượng người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề, đào tạo các bậc trung cấp, đại học và trên đại học được tuyển dụng hàng năm tại địa phương không?

- Có làm tăng giảm số lượng cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ cao được thu hút đến làm việc tại khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số không?

	
	Tiêu chí đặc thù của ngành
	
	

	14. Các tiêu chí khác
	Quản lý xã hội


	Tác động công bằng, bình đẳng, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp


	- Có làm tăng/giảm các loại hình tham nhũng và hối lộ không?

- Có tác động tích cực/tiêu cực đến xây dựng thể chế minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm giải trình ở tất cả các cấp không?

- Có tác động làm tăng/giảm cải cách hành chính theo hướng dân chủ, công khai quy trình làm việc và người chịu trách nhiệm không?

- Có tác động làm tăng/giảm tỷ lệ sự hài lòng của người dân với bộ máy quản lý (chính quyền các cấp) không?

- Có tác động làm tăng/giảm người dân (nam,nữ) giám sát, phản biện xã hội nhằm minh bạch hoá hoạt động của cả hệ thống chính trị không?


(*) Về nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu tác động đến việc bảo đảm các chính sách dân tộc dân tộc cần tổng hợp từ các chỉ tiêu tác động xã hội khác đã lồng ghép yếu tố dân tộc, miền núi (xem các nội dung dân số, việc làm, y tế, giáo dục, môi trường, đi lại....); các tiêu chí, chỉ tiêu tại mục 13 - nội dung Dân tộc.
